
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:            /QĐ- UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  
Mua vắc xin phòng bệnh Dại từ nguồn ngân sách tại  

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về 
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 
15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế về việc banh hành danh mục thuốc 
đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng 
hình thức đàm phán giá; Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT 
ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 
cơ sở y tế công lập; Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu 
thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 
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Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh 
về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 
địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa; 
Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các đề án, kế hoạch, chương 
trình được giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 
tại Tờ trình số 1194/TTr-KSBT ngày 18/8/2023; Tờ trình số 1309/TTr-KSBT 
ngày 07/9/2023, và Báo cáo thẩm định số 4181/BC-SYT ngày 19 tháng 9 năm 
2023 của Sở Y tế về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc 
xin phòng bệnh Dại từ nguồn ngân sách tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Thanh Hóa năm 2023, kèm các hồ sơ liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin 
phòng bệnh Dại từ nguồn ngân sách tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 
Hóa năm 2023, gồm những nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Mua vắc xin phòng bệnh Dại từ nguồn ngân sách tại 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa năm 2023.  

2. Giá gói thầu: 48.319.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, ba trăm 
mười chín ngàn đồng). 

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí đã giao cho đơn vị năm 2023, tại Quyết 
định số 2280/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (chi tiết tại 
Phụ lục số 12 kèm theo Quyết định). 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2023. 

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 60 ngày kể từ khi hợp đồng 

có hiệu lực. 

Điều 2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa 
chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các 
quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên 
quan về tính chính xác đối với danh mục, dự toán, kết quả thẩm định và trình tự, 
thủ tục tổ chức thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo 
đúng các quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu 
theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám 
đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 
Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VXNVH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 



Phụ lục 
DANH MỤC MUA VẮC XIN PHÒNG BỆNH DẠI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH  
TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THANH HOÁ NĂM 2023 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

TT Tên hoạt chất Nhóm 
TCKT 

Nồng độ, hàm lượng 
Đường 
dùng 

Dạng 
bào chế 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 
Giá kế hoạch 

(VNĐ) 
Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Virus dại bất hoạt 
(chủng Wistar PM/WI 
38 1503-3M)  

1 

Mỗi 1 liều vắc - xin hoàn 
nguyên (0,5 ml) chứa: virus dại 
bất hoạt (chủng Wistar PM/WI 

38 1503-3M) ≥ 2,5 IU 

Thuốc 
tiêm 

Tiêm Lọ 200 241.595 48.319.000 

Tổng 01 phần (01 mặt hàng) 
Tổng giá trị: 48.319.000 đồng.  

(Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, ba trăm mười chín ngàn đồng) 

 


